Thứ Năm ngày 31 tháng 10 năm 2024
Tiết 3:	
TIẾNG VIỆT(T77)
Viết (nghe - viết): Khi trang sách mở ra
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Nghe - viết 2 khổ thơ trong bài. Biết viết hoa tên người.
- Phân biệt l/n, s/x, d/r,gi ; các vần ăn/ăng, ân/âng.
- Rèn kĩ năng viết chữ chuẩn mẫu, sạch sẽ.
- Biết vận dụng những kiến thức đã học vào trong việc ghi chép học tập hàng ngày. 
2. Năng lực:
* Năng lực chung:
- Năng lực giao tiếp hợp tác (xác định mục đích, nội dung, phương tiện và thái độ giao tiếp. Đánh giá hoạt động hợp tác)
* Năng lực đặc thù:
- Năng lực ngôn ngữ: (nghe, nói, viết)
- Năng lực thẩm mĩ (khám phá và thưởng thức cái đẹp)
3. Phẩm chất:  
- Rèn tính chăm chỉ, trách nhiệm, yêu trường thiên nhiên 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy soi. Phiếu học tập cho bài tập chính tả.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ khởi động : (3 -5’)
* Mục tiêu:
- Tạo hứng thú cho HS học tập.
- Kết nối với bài học
* Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS hát bài Sách bút thân yêu.
- GV giới thiệu bài, ghi bảng.
- Gọi HS nhắc tên bài.
2.HĐ nghe - viết (25 -27’)
* Mục tiêu:Nghe viết đúng chính tả 2 khổ thơ cuối trong bàiKhitrang sách mở ra. Trình bày đúng khổ thơ, biết viết hoa chữ cái đầu mỗi dòng thơ, viết các câu thơ thẳng hàng.
* Cách tiến hành :
a.Hướng dẫn HS phát hiện các hiện tượng chính tả: (8 -10’)
- GV đọc đoạn nghe – viết (lưu ý đọc đúng các tiếng HS dễ viết sai.
- GV gọi HS đọc lại đoạn thơ.
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu nhanh nội dung đoạn viết:
+  Bạn nhỏ thấy gì trong trang sách?
- GV: Bạn nhỏ thấy trong trang sách có lửa, có ao sâu nhưng lại vô cùng thú vị (có lửa mà giấy chẳng cháy, có ao sâu mà giấy không hề ướt. Trang sách không nói được mà biết bao điều thú vị mở ra cho bạn nhỏ.)
* GV hướng dẫn HS tìm hiểu từ khó viết: 
- H:Đoạn thơ có những chữ nào viết hoa? 
-GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi cùng đọc thầm đoạn thơ, tìm xem trong bàitừ nào khó viết.
- GV chủ động đưa các chữ dễ viết sai nếu HS chưa phát hiện ra. 
- GV ghi bảng từ khó viết.
-> Dự kiến từ khó viết: Trang sách, lửa, nói, dạt dào.
- GV hướng dẫn HS phân tích cấu tạo các tiếng và lưu ý:
*Tiếng sách trong từ Trang sách:
- H: Tìm từ có chứa tiếng sách mà con biết?(quyển sách, sách vở, cặp sách,...)
*Từ lửa:
- H: Tìm từ có chứa tiếng lửa mà con biết?
(ngọn lửa, rực lửa,...)
* Từ nói: nói là từ chỉ hoạt động phát ra thành tiếngtrong giao tiếp. Để diễn tả hoạt động này chúng ta dùng từ nói chứ không phải là lói.
- H: Tìm từ có tiếng nói mà con biết? (lời nói, giọng nói, nói chuyện,...)
* Từ dạt dào: là một từ láy phụ âm đầu dnên cả 2 tiếng viết bắt đầu bằngâm đầu d. Trong câu Dạt dào như sóng vỗ, từ dạt dào chỉ sự dâng lên tràn đầy và liên tục của sóng, chỉ có dạt dào chứ không có rạt rào hay giạt giào. 
- GV yêu cầu HS đọc lại các từ khótrên bảng.
- GV yêu cầu HS viết các từ khó vào bảng con. 
- H: Khi viết thơ, chúng ta cần viết như thế nào? 

- GV lưu ý cho HS tư thế ngồi, cách để vở, cầm bút,...
-> Khi viết thơ, các con lưu ý viết hoa chữ cái đầu câu, các câu thơ viết thẳng hàng, hết một khổ thơ thì xuống dòng cách 1 dòng. Với bài này, các câu thơ lùi đầu dòng 3 ô li. 
b.Viết chính tả: (13-15’)
- GV đọc to, rõ ràng, tốc độ vừa phải (quan sát HS viết để xác định tốc độ), mỗi cụm từ đọc 2 – 3 lần. 
c.Nhận xét đánh giá bài viết(5 – 7’)
- GV đọc lại cho HS kiểm tra bài viết (1 lần)
- Cho các em cùng  soát lỗi. 




[bookmark: _GoBack]
- GV soi bài viết, gọi nhận xét.
- GV chấm một số bài của HS.
- GV nhận xét bài viết của HS, trưng bày một số bài viết đẹp.
3.HĐ luyện tập: (10 – 12’)
* Mục tiêu:
- Biết cách viết tên 2 tác giả của những cuốn sách các em đã đọc; Phân biệt các tiếng chứa âm đầul/n.
* Cách tiến hành:
Bài 2: (5’) 
- GV gọi HS nêu yêu cầu BT.
- GV hướng dẫn HS nắm vững yêu cầu BT. 
- GV yêu cầu HS làm cá nhân, ghi kết quả ra giấy nháp. 
- GV lưu ý viết hoa tên riêng theo đúng quy định: Khi viết tên tác giả ta viết như thế nào? (viết hoa cả họ và tên)
- GV yêu cầu 1 - 2 HS trình bày đáp án. 
- GV soi và nhận xét một số bài. 
Bài 3: (5’)
- GV giúp HS xác định yêu cầu của bài tập. 
- GV chọn bài tập phầna. 
- GV cho HS làm cá nhân ra PHT.
- GV yêu cầu 1 - 2 HS trình bày đáp án. 
- Soi bài, nhận xét
- GV chốt đáp án lên màn hình.

- GV giúp HS hiểu nghĩa của các câu TN:
+ Dao có mài mới sắc, người có học mới nên.
+ Hay học thì sang, hay làm thì có. 
- GV liên hệ giáo dục HS qua câu TN. 
4. HĐ vận dụng:  (2 -3’)
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	




- Lớp hát và vận động theo bài hát Sách bút thân yêu.
- HS lắng nghe.
- HS nhắc tên bài học.









- HS nghe và quan sát đoạn thơ trong SHS - hai khổ cuối bài thơ. 
- 1 HS đọc lại đoạn thơ.


+ Bạn nhỏ thấy trang sách có lửa, có ao sâu.





+Những chữ đầu câu viết hoa.
- HS trao đổi nhóm đôi phát hiện các chữ dễ viết sai.



- HS quan sát.


- HS phân tích cấu tạo một số tiếng.


- HS trả lời.


- HS trả lời.


- HS lắng nghe.



- HS trả lời.

- HS lắng nghe.




- HS quan sát, đọc từ khó viết. 

- HS viết bảng chữ dễ viết sai vào bảng con.
+Cách trình bày thơ: các câu thơ viết thẳng hàng, viết hoa chữ cái đầu tiên,... 
- HS lắng nghe.

- HS lưu ý.




- HS nghe - viết bài vào vở chính tả.


- HS nghe và soát lỗi:
+ Lần 1: HS nghe và soát lỗi, dùng bút mực bổ sung các dấu thanh, dấu câu (nếu có).
+ Lần 2: HS đổi vở soát lỗi cho nhau, dùng bút chì gạch chân chữ viết sai (nếu có).
- HS quan sát, nhận xét.

- HS quan sát bài viết đẹp của bạn.








- HS đọc yêu cầu của bài tập.

- HS làm cá nhân, ghi kết quả ra giấy nháp.
- HS lưu ý.


- 1 - 2 HS trình bày đáp án. 
- HS nhận xét.

- Một HS đọc to yêu cầu, cả lớp đọc thầm theo. 
- HS làm việc cá nhân vào PHT. 
- HS trình bày đáp án. 

- Cả lớp đối chiếu kết quả theo hướng dẫn của GV. 
- HS hiểu nghĩa câu TN. 





- HS khái quá KT.
- HS lắng nghe.

- HS nêu cảm nhận của mình.

- HS lắng nghe.


Điều chỉnh sau bài dạy:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Tiết 4	
TIẾNG VIỆT(T68)
Luyện tập: Từ ngữ chỉ đặc điểm. Câu nêu đặc điểm.
Dấu chấm, dấu chấm hỏi
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1.Kiến thức
- Phát triển vốn từ chỉ  đặc điểm (liên quan đến các đồ vật HS thường có hoặc thường thấy ở trường, lớp), đặt được câu nêu đặc điểm của đồ vật. Biết cách sử dụng dấu chấm và dấu chấm hỏi.
2.Năng lực 
-Phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ trong việc kể, tả về đặc điểm của các sự vật quen thuộc, gần gũi ở xung quanh.
- Phát triển năng lực văn học: (tìm từ, đặt câu)
3. Phẩm chất 
-Yêu quý, giữ gìn bảo quản đồ dùng học tập, cótrách nhiệm, có tinh thần hợp tác nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Ti vi , máy tính. Máy soi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ khởi động: (3-5’)
* Mục tiêu:
- Tạo hứng thú cho HS học tập
- Kết nối với bài học
* Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS hát và vận động theo bài hát Em yêu trường em.
- H: Trong bài hát, những đồ dùng học tập nào được nhắc tới? 
- GV kết nối vào bài mới: Mỗi đồ dùng học tập có những đặc điểm khác nhau. Để biết được những đặc điểm đó là gì, cô cùng các em tìm hiểu qua bài học hôm nay.   
- GV ghi đầu bài.
2.HĐ khám phá (15 -17’ )
* Mục tiêu:
- Giúp HS chọn đúng từ chỉ đặc điểm của mỗi đồ dùng học tập. Kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B tạo câu nêu đặc điểm. Chọn dấu chấm và dấu chấm hỏi phù hợp cho câu.
* Cách tiến hành:
Bài 1/68: (10’)
- GV yêu cầu HS đọc nội dung bài 1.
- H: Bài yêu cầu gì?
- H: Quan sát tranh và cho biết có những đồ dùng học tập nào được nhắc tới?
- GV yêu cầu H đọc các từ trong ngoặc đơn.
- H: Các từ “thẳng tắp, trắng tinh, nhọn hoắt, tím ngắt” là từ chỉ gì?
- GV yêu cầu HS suy nghĩ thực hiện yêu cầu của bài (nhóm 2)
- GV tổ chức chữa bài qua trò chơi “Ô cửa bí mật”
- GV phổ biến luật chơi: có 4 ô cửa, sau mỗi ô cửa là một hình ảnh minh họa cho một đồ dùng học tập.HS phải nêu được từ chỉ đặc điểm của đồ dùng học tập ấy. 
- GV mời đại diện các nhóm xung phong chọn ô cửa và trả lời.
- GV yêu cầu HS nhắc lại từ chỉ đặc điểm của các đồ dùng ở BT1. 

- H: Nhọn hoắt là từ chỉ đặc điểm gì của bút chì? Tím ngắt là từ chỉ đặc điểm gì của lọ mực? Quyển vở có đặc điểm gì?...
-> Chốt: ở BT1, các em đã tìm hiểu về từ chỉ đặc điểm của các đồ dùng học tập (thước kẻ, quyển vở, bút chì, lọ mực). Mỗi đồ dùng học tập đó đều có đặc điểm riêng về hình dáng, màu sắc. Dựa vào đó, chúng ta có thể nhận biết được đó là đồ dùng nào. Khi nói, viết các em cần nói, viết về đặc điểm nổi bật của đồ dùng ấy. 
- H: Ngoài những từ chỉ đặc điểm có ở BT1, em nào có thể tìm thêm cho cô từ chỉ đặc điểm để nói vềmột đồ dùng học tập của mình có ?
-  GV chốt và chuyển ý: Như vậy, qua BT1, cô thấy các em đã biết tìm từ chỉ đặc điểm của các đồ dùng học tập. Để giúp các em biết cách tạo câu nêu đặc điểm, cô trò mình cùng nhau chuyển sang BT2. 
Bài 2/68: (7’)
- Bài yêu cầu gì?
- Các từ ngữ ở cột A là từ chỉ gì?
- Các từ ngữ ở cột B là từ chỉ gì?
- Yêu cầu HS đọc các thẻ từ ở cột A, cột B. 
- Yêu cầu HS nhắc lại yêu cầu BT.
- GV lưu ý từ “tương ứng” trong yêu cầu BT, cần nối các từ ngữ ở cột A với cột B cho phù hợp.
- Yêu cầu HS làm bài cá nhân vào SGK.
- GV soi bài, tổ chức HS nhận xét, chia sẻ.

- GV đưa câu nêu đặc điểm hoàn chỉnh, yêu cầu HS đọc câu.
+ Bàn học của Bống ngăn nắp, gọn gàng.
-> H: Em tìm được từ chỉ đặc điểm nào ở câu thứ nhất?
->GV chiếu hình ảnh góc học tập gọn gàng, ngăn nắp, GDKNS biết sắp xếp bàn học khoa học. 
+ Cuốn vở thơm mùi giấy mới. 
-> H: Cuốn vở có đặc điểm gì?
+ Cục tẩy nhỏ xíu như một viên kẹo. 
->H: Em tìm được từ chỉ đặc điểm nào ở câu thứ ba?
- H: Các câu này thuộc kiểucâu nào?
- H: Em hiểu thế nào là câu nêu đặc điểm?
- GV chốt: Câu nêu đặc điểm là câu có từ chỉ đặc điểm của sự vật được nhắc đến trong câu. 
- GV yêu cầu HS tạo câu nêu đặc điểm để nói về đặc điểm của đồ dùng mà mình có. 
- GV chốt và chuyển ý sang BT3. 
3. HĐ khám phá
Bài 3/69 (10 - 12’)
* Mục tiêu: Biết cách sử dụng dấu chấm và dấu chấm hỏi.
* Cách tiến hành:
- Bài yêu cầu gì?
- H: Có dấu câu nào được nhắc đến trong BT3?
- Yêu cầu HS đọc nối tiếp 2 khổ thơ.
- H: Có mấy ô vuông trong BT3?
- Yêu cầu HS làm cá nhân ra SGK.
- GV mời HS lên làm trực tiếp trên máy tính và chia sẻ bài. 
- GV nhận xét.
- H: Khi nào ta sử dụng dấu chấm, khi nào sử dụng dấu chấm hỏiđể kết thúc câu? 
- GV lưu ý cách sử dụng: Chúng ta sử dụng dấu chấm để kết thúc câu khi đó là câu kể, giới thiệu, nêu đặc điểm. Còn sử dụng dấu chấm hỏi ở cuối câu khi đó là câu hỏi. 
- GV lưu ý cách đọc câu có dấu chấm hỏi và dấu chấm: dấu câu không những giúp chúng ta xác định kiểu câu mà còn giúp chúng ta đọc câu hay hơn (những câu có dấu chấm hỏi thì chúng ta sẽ đọc cao giọng ở cuối câu, nhấn vào từ để hỏi; còn những câu có dấu chấm thì chúng ta đọc với giọng kể)
- Gọi 1 HS đọc lại 2 khổ thơ, chú ý giọng điệu phù hợp với dấu câu đã sử dụng. 
- GV chốt và liên hệ GD: đồ dùng học tập là những đồ vật gắn bó gần gũi thân thiết đồng hành cùng các em trong học tập, các em cần bảo quản, giữ gìn để dùng bền lâu, đồng hành cùng các em thật lâu nhé!
3. HĐ vận dụng trải nghiệm (2 -3’)
+ Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
+ Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến, khen ngợi, động viên HS.
	





- HS hát và vận động theo bài hátEm yêu trường em.
- HS trả lời. 

- HS nghe



- HS ghi vở









- HS đọc yêu cầu của bài tập. 
- HS xác định yêu cầu bài.
- HS trả lời.

- HS đọc từ trong ngoặc đơn.

- Các từ đó là từ chỉ đặc điểm,

- HS trao đổi nhóm 2 thực hiện yêu cầu, thống nhất các phương án.


- HS lắng nghe GV phổ biến luật. 



+ Đại diệncác nhóm xung phong chọn ô cửa và trả lời.
- HS khái quát lại: thước kẻ – thẳng tắp; quyển vở – trắng tinh; đầu bút chì – nhọn hoắt; lọ mực – tím ngắt.
- HS trả lời.


- HS lắng nghe, ghi nhớ.







- HS liên hệ, tìm từ.



- HS lắng nghe.





- HS nêu yêu cầu BT.
- HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS đọc các từ ngữ trong các cột. 
- HS nhắc lại.
- HS nghe lưu ý.


- HS suy nghĩ làm bài cá nhân.
- HS quan sát bài làm của bạn, nhận xét, chia sẻ. 
- HS quan sát, đọc câu, trả lời câu hỏi theo hướng dẫn của GV.

- HS trả lời.

- HS quan sát, liên hệ bản thân.



- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.
- HS trả lời theo ý hiểu.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.


- HS liên hệ, tạo câu nêu đặc điểm.

- HS lắng nghe. 





- HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS theo dõi trong sách; tổ chức cho 
- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS làm cá nhân. 
- HS làm điền dấu trực tiếp trên máy.
- HSkhác nhận xét, chia sẻ.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
- HS trả lời.

- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe, ghi nhớ. 










- HS đọc lại 2 khổ thơ và chú ý ngắt nghỉ hơi đúng, ngữ điệu phù hợp.
- HS liên hệ bản thân.





- HSnêu.
- HS lắng nghe.
- HS nêu ý kiến về bài học (hiểu hay chưa hiểu, thích hay không thích).
- HS lắng nghe.


Điều chỉnh sau bài dạy:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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